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            Số :         /BC
                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng  7  năm 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM
(Theo Công văn số 1490/TCDN-BQL ngày 23 tháng 6 năm 2017
 của Tổng cục Dạy nghề)
I/ Đăng ký nghề trọng điểm, cấp độ đào tạo tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020:
1. Tổng số nghề đăng ký xây dựng nghề trọng điểm: 06 nghề, theo cấp độ:
· Nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia: 
1/ Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), 
2/ Điện tử công nghiệp.

· Nghề trọng điểm cấp độ Khu vực: 
1/ Điện công nghiệp, 
2/ Cơ điện tử.

· Nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế: 
1/ Cắt gọt kim loại, 
2/ Công nghệ Ô tô.

Căn cứ xác định nghề trọng điểm của Nhà trường:

- Danh mục ngành, nghề đào tạo ban hành tại số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- 06 nghề được lựa chọn từ 04 ngành đào tạo mũi nhọn theo Kế hoạch Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Số lượng đào tạo hàng năm đảm bảo trên 50 học sinh-sinh viên/nghề, được doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng đào tạo thông qua số học sinh tốt nghiệp được các doanh nghiệp tuyển dụng hàng năm.

2. Dự kiến tuyển sinh 06 nghề trọng điểm: 









                   (ĐVT: người)
	TT
	Nghề trọng điểm
	Tổng cộng
	2017-2020

	
	
	
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	275
	175
	100

	2
	Điện tử công nghiệp
	325
	175
	150

	3
	Điện công nghiệp
	325
	175
	150

	4
	Cơ điện tử
	375
	175
	200

	5
	Cắt gọt kim loại
	350
	175
	175

	6
	Công nghệ Ô tô
	375
	175
	200

	
	CỘNG
	2.025
	1.050
	975


II/- Báo cáo kết quả thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 đối với các nghề được xác định lựa chọn làm nghề trọng điểm giai đoạn 2017-2020
Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2005 (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành lập năm 1986). Trước năm 2017, Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chuyên môn đào tạo theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 
Căn cứ vào bề dày thành tích trong công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và căn cứ các nguồn lực của Trường, Nhà trường  đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020, trong đó tập trung phát triển 04 ngành mũi nhọn: Công nghệ Thông tin, Công nghệ Động lực, Công nghệ Cơ khí và Công nghệ Điện-Điện tử.
Có thể nói, giai đoạn 2013-2016 Nhà trường đã được đầu tư cơ bản, đồng bộ các điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn của ngành mũi nhọn, đây cũng là cơ sở để Nhà trường xác định xây dựng 06 nghề trọng điểm giai đoạn 2017-2020. Cụ thể các điều kiện làm căn cứ để Trường xây dựng 6 nghề trọng điểm giai đoạn 2017-2020 như sau:










Biểu 2.1

1. Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề và các điều kiện đảm bảo chất lượng giai đoạn 2013-2016
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng cộng

(tr.đồng)
	Trong đó

	
	
	
	
	NSTW 
	NSĐP
	ODA, khác

	
	Tổng cộng (=1+2+3+4+5+6+7)
	Tr.đồng
	29.754,23
	
	28.694,44
	 1.050,79

	1
	Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất
	Tr.đồng
	 10.613
	 
	 10.613 
	 

	2
	Mua sắm thiết bị đào tạo
	Tr.đồng
	12.979,23 
	 
	11.928,44 
	 1.050,79

	a
	Ngành CN Cơ khí
	Tr.đồng
	 1.893,26 
	 
	1.893,26
	 

	b
	Ngành CN Thông tin
	Tr.đồng
	 2.694,14
	 
	2.665,73
	 28,41

	c
	NgànhCN Điện-Điện tử
	Tr.đồng
	6.997,19
	
	6.186,07
	811,12

	d
	Ngành CN Động lực
	Tr.đồng
	  1.394,64
	 
	1.183,38
	 211,26

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề
	Tr.đồng
	1.464 
	 
	1.464 
	 

	4
	Xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình dạy nghề
	Tr.đồng
	 1.265
	 
	 1.265
	 

	5
	Phát triển hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề
	Tr.đồng
	 1.371
	 
	 1.371
	 

	6
	Phát triển hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Tr.đồng
	 976
	 
	 976
	 

	7
	Xây dựng hệ thống quản lý thông tin và CSDL về dạy nghề
	Tr.đồng
	 1.077
	 
	 1.077
	 


2. Kết quả tuyển sinh và tốt nghiệp có việc làm
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kết quả tuyển sinh
	Kết quả tốt nghiệp có việc làm

	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	a
	Trình độ Cao đẳng/CĐ nghề
	Người
	 4.118
	1.134
	793 
	1.093 
	1.098  
	2.714 
	881 
	850
	452
	531

	QT
	Cắt gọt kim loại
	Người
	1.118
	296
	191
	297
	334
	656
	182
	209
	108
	157

	QG
	Công nghệ thông tin (UD phần mềm)
	Người
	494
	132
	81
	170
	111
	301
	89
	91
	66
	55

	QG
	Điện tử công nghiệp
	Người
	536
	194
	117
	88
	137
	444
	158
	116
	86
	84

	KV
	Điện công nghiệp
	Người
	1011
	204
	113
	353
	341
	621
	222
	179
	117
	103

	KV
	Cơ điện tử
	Người
	175
	0
	0
	119
	56
	0
	0
	0
	0
	0

	QT
	Công nghệ ô tô
	Người
	784
	308
	291
	66
	119
	692
	230
	255
	75
	132

	b
	Trình độ Trung cấp/Trung cấp nghề
	Người
	1.195
	298 
	 285
	259 
	 353
	487 
	 169
	97 
	124 
	97 

	QT
	Cắt gọt kim loại
	Người
	235
	53
	67
	53
	62
	80
	20
	17
	32
	11

	QG
	Công nghệ thông tin (UD phần mềm)
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	23
	15
	8
	0
	0

	QG
	Điện tử công nghiệp
	Người
	158
	32
	18
	44
	64
	62
	27
	13
	11
	11

	KV
	Điện công nghiệp
	Người
	307
	105
	77
	49
	76
	170
	54
	22
	52
	42

	KV
	Cơ điện tử
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	QT
	Công nghệ ô tô
	Người
	495
	108
	123
	113
	151
	152
	53
	37
	29
	33


3. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1.1
	Đào tạo cán bộ quản lý
	Người
	 3
	 1
	 
	 
	2 

	1.2
	Đào tạo giáo viên
	Người
	 55
	8 
	 15
	22 
	 10

	 a
	Ngành Công nghệ Cơ khí
	Người
	 19
	2
	6
	10
	1 

	b
	Ngành Công nghệ Thông tin
	Người
	19
	
	5
	6
	8

	 c 
	Ngành Công nghệ Điện-Điện tử
	Người
	4 
	 
	 
	4
	 

	d
	Ngành Công nghệ Động lực
	Người
	 13
	6
	4
	2
	1 


4. Kết quả xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình (CT, GT)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	a
	Công nghệ thông tin (UD phần mềm), trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	49
	25
	
	24
	

	 b
	Công nghệ Ô tô, trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	64
	30
	
	34
	

	 c
	Cắt gọt kim loại, trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	73
	29
	
	44
	

	d
	Điện tử công nghiệp, trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	59
	33
	
	26
	

	e
	Điện công nghiệp, trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	62
	33
	
	29
	

	f
	Cơ điện tử, trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	45
	
	
	45
	

	g
	Công nghệ thông tin (UD phần mềm), trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	36
	19
	
	17
	

	h
	Công nghệ Ô tô, trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	55
	30
	
	25
	

	 i
	Cắt gọt kim loại, trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	58
	26
	
	32
	

	j
	Điện tử công nghiệp, trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	46
	25
	
	21
	

	k
	Điện công nghiệp, trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	46
	24
	
	22
	

	l
	Cơ điện tử, trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	32
	
	
	32
	


5. Kết quả thực hiện một số nội dung khác

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	Phát triển hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề
	 
	1
	
	
	1
	 

	a
	Kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề
	
	 
	 
	 
	 

	b
	Số kiểm định viên chất lượng dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng
	Người
	
	 
	 
	 
	 

	c
	Số cán bộ tự kiểm định chất lượng dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng
	Người
	1 
	 
	 
	1
	 

	d
	Số chương trình đào tạo được thí điểm kiểm định chất lượng
	Chương trình đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phát triển hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	 
	2 
	2
	 
	 
	 

	a
	Số đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được đào tạo, bồi dưỡng
	Người
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Số giáo viên dạy nghề được đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Người
	2 
	2
	 
	 
	 

	3
	Xây dựng hệ thống quản lý thông tin và CSDL về dạy nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Phần mềm được ứng dụng trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề
	Phần mềm
	 79
	15
	18
	20
	26

	b
	Chương trình, giáo trình được số hóa, mô phỏng hóa
	Bài giảng
	 
	 
	 
	 
	 


1

